
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Ấp Cây Chặt, Xã Lộc Tấn, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

23/04/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI ĐĂNG BP

3801222955

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn tổ yến, nước yến, sữa và các sản phẩm sữa, 
bánh kẹo, và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột. 
Bán buôn đường và các thực phẩm khác chưa được phân vào 
đâu (không hoạt động tại trụ sở)

4632

2. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

3. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
(không hoạt động tại trụ sở)

1080

4. Phá dỡ 4311

5. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.

6810

6. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
Chi tiết: Sản xuất , chế biến, tinh dầu hạt điều – tinh dầu các 
loại (không hoạt động tại trụ sở)

1040

7. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, đồng, nhôm, chì, inox, kẽm và 
kim loại màu; bán buôn kim loại và quặng kim loại khác (trừ 
bán vàng miếng)

4662

8. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(không hoạt động tại trụ sở)

4620

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, hàng kim khí điện máy, 
hàng điện lạnh. Bán buôn xe đạp điện, phụ tùng xe đạp điện. 
Bán buôn đồ dùng khác còn lại cho gia đình (trừ kinh doanh 
dược phẩm)

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ HẢI ĐĂNG BP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH MTV TMDV HẢI ĐĂNG BP

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0931268139
Email: haidangbp@gmail.com

Fax:
Website:
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20.000.000.000 VNĐ

10. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn xe ô tô, xe cơ giới và xe có động cơ khác

4511

11. Bán buôn đồ uống 4633

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy phát điện, máy biến thế, vật tư điện, 
dây cáp điện, mô tơ điện. Bán buôn máy móc thiết bị ngành 
dầu khí – công nghiệp – lâm nghiệp – ngư nghiệp. Bán buôn 
máy may. Bán buôn máy fax, máy photocopy, máy đếm tiền. 
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế. Bán buôn máy móc thiết bị 
phòng cháy – chữa cháy. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng ngành cấp nước, vật tư thiết bị chiếu sáng và phụ tùng 
máy khác

4659

13. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

14. Bán mô tô, xe máy 4541

15. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

16. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

17. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn dầu nhờn, dầu máy biến thế, dầu công 
nghiệp (trừ dầu nhớt cặn).

4661

18. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn khung nhà kho - nhà tháo dở. Bán buôn tàu 
biển, xà lan, tàu kéo, phế liệu (không hoạt động tại trụ sở). Bán 
buôn giấy, nhựa, cao su, mủ bảo hiểm. Bán buôn phân bón 
(không tồn trữ hóa chất tại trụ sở). Bán buôn hàng thủ công mỹ 
nghệ. Bán buôn tinh dầu (không tồn trữ hóa chất). Bán buôn 
bình điện, ắc quy, thùng phuy, cần câu máy, phao lưới

4669

19. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641(Chính)

20. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến. Bán buôn 
gỗ xẻ, gỗ cây cao su, cừ tràm. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp 
đặt khác còn lại trong xây dựng

4663

21. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

22. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Bán buôn tivi, amply, thùng loa, điện thoại, đồng hồ. 
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông khác còn lại 
chưa được phân vào đâu

4652

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       285099589
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Cây Chặt, Xã Lộc Tấn, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Ấp Cây Chặt, Xã Lộc Tấn, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN DUY KHOA Nữ

22/09/1986 Kinh Việt Nam

06/12/2018 Công an tỉnh Bình Phước

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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